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PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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THI L1

ĐIỂM
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7.86.09.510.026/11/2000ÂnNguyễn Xuân03081810871

5.31.09.510.001/06/2000BảoNguyễn Phúc03081810882

5.93.08.510.020/09/2000BìnhPhan Thái03081810893

7.67.08.09.023/11/2000CườngĐào Thanh03081810904

9.19.09.010.009/09/2000CườngPhạm Văn Quốc03081810915

5.42.08.510.021/12/2000DanhLưu Uy03081810926

5.74.07.09.006/10/2000ĐạtNgô Gia03081810937

7.36.08.59.024/04/2000ĐạtNguyễn Tấn03081810948

6.54.09.09.022/11/2000ĐiềnHuỳnh Thanh03081810959

6.33.09.510.022/6/2000ĐịnhNgô Xuân030818109610

5.84.07.010.028/06/2000ĐứcNguyễn Lê Sỹ030818109711

6.75.08.010.012/06/2000ĐứcTrương Hữu030818109812

7.16.08.09.024/12/2000GiangUng Thanh030818109913

7.26.08.010.003/03/2000HàoNguyễn Nhựt030818110014

8.17.09.010.012/04/2000HậuTạ Hồng030818110115

6.64.09.010.010/8/2000HiếuNguyễn Minh030818110216

7.67.08.09.030/01/2000HiệpDương Hoàng030818110317

2.90.05.09.013/04/2000HuyHuỳnh Gia030818110518

3.00.05.010.018/04/2000HuyLương Quang030818110619

6.85.08.59.019/01/2000HuyVũ Gia030818110720

7.87.08.59.015/09/1999HuỳnhNguyễn Tâm030818110821

8.68.09.010.015/08/2000KhanhTrần Tuấn030818110922

6.13.09.010.010/09/2000KhánhHuỳnh Quang030818111023

8.69.08.09.019/04/2000KhoaNguyễn Đăng030818111124

5.12.08.09.007/05/1998KhoaNguyễn Đức Đăng030818111225

7.26.08.010.006/01/2000KiệtPhùng Vĩ030818111326

8.38.08.59.018/10/2000LinhPhạm Dương Thảo030818111427

7.36.08.59.002/07/2000LongLê Võ Phước030818111528

6.85.08.59.007/12/1999LongTrương Thăng030818111629

7.16.08.09.014/10/2000LộcNguyễn Thành030818111730

7.26.08.010.006/04/2000LýChâu Thị Hải030818111931

5.62.09.010.002/01/2000MạnhHà Quang030818112032

5.94.07.59.023/09/2000MẫnVõ Phùng Minh030818112133
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8.78.09.59.016/05/2000MinhTrần Công030818112234

7.86.09.510.019/09/2000NamPhan Văn030818112435

7.35.09.510.024/12/1999NgọcTrần Văn030818112536

8.07.09.09.001/10/2000NguyênPhạm Hồng030818112637

9.08.010.010.014/02/2000NhiVõ Thị Yến030818112738

6.84.09.510.012/04/2000PhápHuỳnh Hiển030818112839

6.64.09.010.021/12/2000PhongTrần Thanh030818112940

2.40.06.00.004/02/2000PhúTrần Văn030818113041

7.66.09.010.001/11/2000PhúcChu Ích Bảo030818113142

8.17.09.010.008/01/2000PhúcLê Hoàng030818113243

7.77.08.010.016/11/2000PhúcNguyễn Hữu030818113344

5.83.08.59.004/07/2000QuânTrần Hoàng030818113445

8.37.09.510.008/07/2000QuânVõ Duy030818113546

8.07.09.09.001/10/2000QuíNguyễn Thành030818113647

6.64.09.010.022/11/2000QuyềnLê Ngọc030818113748

7.66.09.010.005/07/2000SơnTrần Thanh030818113849

7.26.08.010.005/06/2000TàiNguyễn Thành030818113950

6.64.09.010.013/10/2000TâmPhạm Thành030818114051

8.17.09.010.015/06/2000TânLê Nhật030818114152

8.59.07.510.031/01/2000TânTrần Thái030818114253

6.85.08.59.006/06/2000ThànhNguyễn Hữu030818114354

7.05.09.09.007/10/2000TháiLê Minh Quốc030818114455

7.66.09.010.012/11/2000ThắmVõ Thị Hồng030818114556

7.15.09.010.07/12/2000ThắngLý Đức030818114657

8.17.09.010.015/04/2000ThắngPhạm Hữu030818114758

8.08.07.510.018/07/2000ThếTrần Minh030818114859

7.35.09.510.020/12/2000ThịnhNguyễn Quang030818114960

7.56.09.09.028/01/2000ThịnhNguyễn Yến030818115061

7.66.09.010.024/10/2000TiềnTrần Minh030818115162

7.06.07.510.017/08/2000TíCao Văn030818115263

7.16.08.09.004/01/2000ToànNguyễn Xuân030818115364

5.02.08.08.003/10/2000TrungTrần Đức030818115565

4.60.09.010.027/09/2000TrungTrần Thế030818115666

9.19.09.010.016/12/2000TrựcNguyễn Công030818115867

8.28.08.010.017/02/2000TuấnNguyễn Duy030818115968

7.06.07.510.022/05/1999TuấnNguyễn Đức Anh030818116069

6.34.08.59.012/01/2000TuấnNguyễn Văn030818116170

7.66.09.010.003/02/2000TuấnTrần Anh030818116271

8.88.09.510.018/06/2000TuấnTrần Quốc030818116372

7.36.08.59.019/05/2000TuệNguyễn Minh030818116473
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8.06.010.010.024/07/1999TùngĐinh Thanh030818116574

5.22.08.010.020/05/2000TùngTrần Thái030818116775

7.47.07.59.009/01/2000VinhNguyễn Xuân030818116876

7.26.08.010.020/10/2000VũNguyễn Trường030818116977

6.85.08.59.020/01/2000VũPhạm Hoàng030818117078

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

MAI THỊ THỦY

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 26 tháng 02 năm 2019

3(3.8%)1(1.3%)11(14.1%)14(17.9%)30(38.5%)16(20.5%)3(3.8%)78(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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